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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ  

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/8/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 31/3/2017; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

Xét hồ sơ đăng ký chỉ định kèm theo Đơn đăng ký chỉ định số 

113/TTKĐKN ngày 08/10/201 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng 

Tháp; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 19/11/2021; Báo cáo khắc 

phục số 185/TTKĐKN-PTTN ngày 17/12/2021 Trung tâm Kiểm định và Kiểm 

nghiệm Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp. 

 - Địa chỉ: số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 035/2022/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử được chỉ định: Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ba (03) năm, kể từ ngày ký. 



Điều 3. Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp có trách 

nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu 

cầu, phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Cục ATTP – Bộ Y tế (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ Công Thương (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục QLCL NLTS (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ –QLCL ngày    /02/2022 của  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

 

TT Tên phép thử Lĩnh vực 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử 
Giới hạn phát 

hiện (LOD)  

I 

 

Lĩnh vực sinh học 

 

   

1 

Định lượng vi sinh vật. 

Phần 1. Đếm khuẩn lạc ở 

300C bằng phương pháp đổ 

đĩa 

 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

TCVN 4884 – 1: 2015 

(ISO 4833 – 1: 2013) 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

2 
Định lượng nấm men, nấm 

mốc 

TCVN 8275 – 2: 2010 

(ISO 21527 – 2: 2008) 

Dạng rắn, 10 

CFU/g 

3 Định tính Salmonella spp. ISO 6579 – 1: 2017 
5 CFU/25g 

(25 mL) 

4 Định lượng Coliforms 
TCVN 6848: 2007 

(ISO 4832: 2006) 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

5 
Định lượng Clostridium 

perfingens  

TCVN 4991: 2005 

(ISO 7937: 2004) 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

6 

Định lượng Bacillus cereus 

giả định 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

ở 300C  

 

TCVN 4992: 2005 

(ISO 7932: 2004) 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

7 

Định lương Escherichia coli 

dương tính β-D-

glucoronidaza – Phần 2. Kỹ 

thuật đếm khuẩn lạc ở 440C 

sử dụng 5-Bromo-4-clo-3-

indolyl β-D-glucoronid 

 

TCVN 7924 – 2: 2008 

(ISO 16649 – 2: 2001) 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

II 
Lĩnh vực hóa học 

 
   

1 

Xác định hàm lượng Nitơ 

tổng số và protein thô 

 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy 

TCVN 3705: 1990 0,2 g/L 

2 

Xác định hàm lượng nitơ 

ammoniac 

 

TCVN 3706: 1990 0,15 g/L 

3 

Xác định hàm lượng natri 

clorua 

 

TCVN 3701: 2009 3,0 g/L 



4 

Xác định dư lượng thuốc 

BVTV gốc Carbamate trong 

thực phẩm có nguồn gốc từ 

rau 

quả, ngũ cốc Phương pháp 

sắc 

ký lỏng ghép khối phổ 

(LCMSMS). 

[Aldicarb, Oxamyl (không 

bao gồm Oxamyl oxime), 

Methiocarb (không bao gồm 

Methiocarb sulfoxide và 

Methiocarb sulfone), 

Propoxur, 

Carbofuran, Methomyl 

(không bao gồm Thiodicarb), 

Carbaryl, 

Hydroxycarbofuran] 

Ngũ cốc; rau quả 

và sản phẩm rau, 

củ, quả 

DTM.LC/MS.07.83.1 

Ref. AOAC 2007.01 

3,0 µg/kg (từng 

hoạt chất) 

5 

Xác định hàm lượng gốc Lân 

hữu cơ Phương pháp sắc ký 

khí 

ghép khối phổ (GCMS) 

(Diazinon, Disulfoton (không 

bao gồm demeton-S và các 

dạng Sulphoxide, Sulphone), 

Methylparation, Malathion, 

Chlorpyrifos, Fenthion, Ethyl 

parathion, Bromophos- 

Methyl, 

Bromophos- Ethyl, 

Chlorfenvinfos, 

Ethion) 

Ngũ cốc; rau quả 

và sản phẩm rau, 

củ, quả 

DTM.GC/MS.07.82.1 

Ref.AOAC 2007.01 

- Diazinon, 

Disulfoton, 

Malathion, 

Chlorpyrifos, 

Fenthion, 

Bromophos- 

Methyl 

Bromophos- 

Ethyl, 

Ethion: 5 

µg/kg mỗi chất 

- Methylparation, 

Ethyl parathion, 

Chlorfenvinfos: 

20,0 µg/kg mỗi 

chất 

6 

Xác định dư lượng thuốc 

BVTV gốc Cúc tổng hợp 

Phương pháp sắc ký khí ghép 

khối phổ (GC/MS). 

(Fenpropathrin, Permethrin, 

Cypermethrin)  

Ngũ cốc; rau quả 

và sản phẩm rau, 

củ, quả 

DTM.GC/MS.07.81.1 

Ref. AOAC 2007.01 

Fenpropathrin;   

Permethrin: 5,0 

µg/kg 

Cypermethrin: 

20,0 µg/kg 

7 

Xác định hàm lượng 

Carbendazim (không bao 

gồm Benomyl, và 

Thiophanate-methyl) 

Phương pháp sắc ký lỏng 

ghép 

khối phổ ba tứ cực 

(LCMS/MS) 

Rau quả và sản 

phẩm rau, củ, 

quả 

DTM.LC/MS/MS.07.99 

Ref.AOAC 2007.01 
5 µg/kg  



8 

Xác định hàm lượng As, Cd, 

Cu, Zn, Pb 

Phương pháp quang phổ phát 

xạ nguyên tử ghép khối phổ - 

ICP/MS  

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

DTM.ICP/MS.07.19 

Ref. AOAC 999.10& 

AOAC 999.11 

As: 0,008 mg/kg 
Cd: 0,004 mg/kg 
Cu: 0,038 mg/kg 
Zn: 0,220 mg/kg 
Pb: 0,008 mg/kg 

9 

Xác định hàm lượng 

Abamectin 

Phương pháp LC/MS/MS 

Rau, quả 

DTM.LC/MS/MS.07.28 

(Ref. AOAC 

2007.01: 2012)  

5 µg/kg 

10 

Xác định Sulfit 

Phần 1: phương pháp Monier 

Williams đã được tối ưu hóa 

Thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý 

của Bộ 
NN&PTNT 

(trừ các nền mẫu 
bắp cải, tỏi khô, 
hành khô, gừng, 
tỏi tây và protein 
cho các sản phẩm 

từ đậu nành) 

TCVN 9519 – 1: 2012 4,0 mg/kg 

11 Xác định hàm lượng Nitrit 
Thịt và sản phẩm 

thịt 
TCVN 7992: 2009 7,2 mg/kg 
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